
 Tiêu chí này 
có 2 chỉ tiêu




BỘ TƯ PHÁP
VỤ PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

TIÊU CHÍ 1 VỀ BAN HÀNH VĂN BẢN THEO THẨM QUYỀN
 ĐỂ TỔ CHỨC VÀ BẢO ĐẢM THI HÀNH HIẾN PHÁP 

VÀ PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN

HÀ NỘI, NĂM 2022

Mục đích: Nhằm đánh giá mức độ hoàn thành trách nhiệm trong việc ban
hành đúng, đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật và văn bản hành chính
của chính quyền cấp xã.

Số điểm tối đa của tiêu chí:

10 điểm

Chỉ tiêu 1: Ban hành đầy đủ,
đúng quy định pháp luật các
văn bản quy phạm pháp luật
được cơ quan có thẩm quyền
giao (3 điểm).

 Chỉ tiêu 2: Ban hành đúng quy
định pháp luật các văn bản
hành chính có nội dung liên
quan trực tiếp đến quyền, lợi ích
của tổ chức, cá nhân (7 điểm).

Cách chấm điểm
chỉ tiêu 1

Nội dung 1: Ban hành đầy đủ các văn bản quy
phạm pháp luật được giao trong năm đánh
giá: Đạt 01 điểm.

Nội dung 2: Ban hành đúng quy định pháp luật các
văn bản quy phạm pháp luật được giao trong năm
đánh giá: Đạt 02 điểm

Tài liệu đánh giá: Các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp xã, Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành
trong năm đánh giá, kèm theo các văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao ban hành văn bản quy phạm pháp
luật cho chính quyền cấp xã (nếu có); Văn bản của cơ quan có thẩm quyền về việc đình chỉ thi hành, bãi bỏ Nghị quyết
của Hội đồng nhân dân cấp xã hoặc Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp xã (nếu có).



Cách chấm điểm chỉ tiêu 2

 Cách xác định tỷ lệ %: Tổng số văn bản hành chính
đã ban hành đúng thẩm quyền, thời hạn và không bị cơ
quan có thẩm quyền xử lý do có nội dung trái pháp
luật/Tổng số văn bản hành chính đã ban hành trong
năm đánh giá x 100

Cách chấm điểm: Đạt 100% được 07 điểm; từ 95%
đến dưới 100% được 06 điểm; từ 90% đến dưới 95%
được 05 điểm; từ 85% đến dưới 90% được 04 điểm;
từ 80% đến dưới 85% được 03 điểm; từ 75% đến
dưới 80% được 02 điểm; từ 70% đến dưới 75% được
01 điểm; từ 50% đến dưới 70% được 0,25 điểm; dưới
50% được 0 điểm.

Tài liệu đánh giá: Các văn bản hành chính do chính quyền cấp xã ban hành trong năm đánh giá, kèm theo các văn bản
của cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao ban hành văn bản hành chính cho chính quyền cấp xã (nếu có); Văn bản của
cơ quan có thẩm quyền về việc đình chỉ thi hành, bãi bỏ văn bản hành chính; đơn khiếu nại, khiếu kiện, kiến nghị, phản
ánh của tổ chức, cá nhân (nếu có).

Văn bản hành chính có nội dung liên quan trực tiếp đến
quyền, lợi ích của tổ chức, cá nhân do chính quyền cấp
xã ban hành bao gồm:

- Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp xã, Quyết định của Ủy
ban nhân dân cấp xã, Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân
cấp xã để tổ chức triển khai các nhiệm vụ được giao nhằm bảo
đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh, phòng, chống tội phạm, vi
phạm pháp luật, bảo vệ tài sản của cơ quan, tổ chức, bảo hộ tính
mạng, tự do, danh dự, nhân phẩm, tài sản, các quyền và lợi ích
hợp pháp khác của công dân trên địa bàn trong một số lĩnh vực
về kinh tế, đất đai, tài nguyên – môi trường, y tế, văn hóa, an sinh
xã hội; dự toán, quyết toán ngân sách địa phương; chủ trương đầu
tư chương trình, dự án của xã, phường, thị trấn trong phạm vi
được phân quyền.
- Quyết định xử phạt vi phạm hành chính, Quyết định áp dụng
các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, Trưởng công an cấp xã
theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.


